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            (DỰ THẢO)
BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 
của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Dân tộc và Tôn giáo[footnoteRef:1] tiến hành tổng kết việc thi hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Kết quả như sau: [1:  Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24/02/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước tôn giáo từ Sở Nội vụ để thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo, sau đây thống nhất gọi tên là Sở Dân tộc và Tôn giáo.] 

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
[bookmark: _GoBack]1. Bối cảnh 
Công tác phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân (UBND) tỉnh nhằm tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt hơn các nội dung quy định tại Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (nay là Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023) và các văn bản có liên quan để triển khai thực hiện tốt, hiệu quả các nội dung phối hợp tại địa phương, như: tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết các thủ tục hành chính có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; quản lý hoạt động tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới; giải quyết vấn đề đất đai, các vấn đề về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo…. Năm 2022, Sở Nội vụ nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo[footnoteRef:2]. Nội dung của Quy chế cụ thể hóa các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật như: nguyên tắc, nội dung phối hợp, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phối hợp, chế độ báo cáo. Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào theo đạo. [2:  Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh.] 

2. Quá trình thực hiện tổng kết
Ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Theo đó một số sở, ban, ngành liên quan[footnoteRef:3] đến Quy chế phối hợp đã sáp nhập hoặc chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, Do đó, có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của một số cơ quan trên địa bàn tỉnh và đi đã vào hoạt động từ ngày 01/3/2025; ngày 12/6/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2025/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ ngày 01/7/2025 chính quyền địa phương 02 cấp đã đi vào hoạt động (không còn cấp huyện). Để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan có sự thay đổi. Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp banh hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh, đồng thời đăng ký xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh và được sự nhất trí của UBND tỉnh tại Công văn số 2805/UBND-NC ngày 07/9/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc chủ trương đối với danh mục xây dựng các Quyết định của UBND tỉnh về xử lý văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp để kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp (thay thế Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh). [3:  Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Sở Dân tộc và Tôn giáo….] 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngay sau khi Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh được ban hành, Sở Nội vụ - Sở Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố (chưa thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp) tổ chức triển khai thực hiện; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và thực hiện các nội dung phối hợp tại Điều 5 của Quy chế phối hợp. Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với  các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành tổng kết quả triển triển khai thực hiện Quy chế đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Quy chế quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
Trên cơ sở các quy định nội dung của Quy chế phối hợp, trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 
	2.1. Công tác phối hợp lập kế hoạch, đề án, dự án và kiến nghị đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo: Phối hợp tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân nhân tỉnh ban hành Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND-m ngày 10/02/2024 về quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cốt cán phong trào trong các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
	2.2. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tín ngưỡng, tôn giáo: Sở Dân tộc và Tôn giáo đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện (02 Quyết định[footnoteRef:4]; 06 Kế hoạch[footnoteRef:5] và 14 Công văn[footnoteRef:6]) về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.  [4:  (1) Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ; (2) Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của UBND tỉnh về công bố Danh, mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.]  [5:  (1) Các Kế hoạch: số 1515/KHUBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai thục hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm tín ngưỡng, tôn giáo, giai đoạn 2022 - 2026”; (2) số 2226/KH-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022; (3) số 1183/KHUBND ngày 15/6/2022 của UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023; (4) số 18/KH-UBND ngày 01/3/2024 của UBND tỉnh về công tác đối với đạo Tin lành trong đồng bào Mông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2024 - 2025; (5) số 535/KH-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh; (6) số 293/KH-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ.]  [6:  (1) Các Công văn: số 168/UBND-NC ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh về việc quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp Lễ Giáng Sinh năm 2022; (2) số 52/UBND-NC ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấp thuận thành lập Ban Đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tỉnh Cao Bằng; (3) số 1521/UBND-VP ngày 26/5/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; (4) số 41/UBND-NC ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai một số nội dung và công tác tôn giáo phục vụ công tác đấu tranh đưa Việt Nam ra khỏi SWL; (5) số 42/UBND-NC ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh về việc tình hình phức tạp và công tác đối với đạo Tin lành lành quan đến người Mông; (6) số 76/UBND-NC ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo lạ, tà đạo; (7) số 78/UBND-NC ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh; (8) số 79/UBND-NC ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nước đối với hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; (9) số 2637/UBND-NC ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh về một số công tác đối với Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ; (10) số 285/UBND-NC ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh về thục hiện Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ; (11) số 37/UBND-NC.m ngày 12/4/2024 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh; (12) số 56/UBND-NC ngày 11/6/2024 của UBND tỉnh việc việc triển khai Công văn số 2053/VPCP-NC ngày 30/5/2024 của Văn phòng Chính phủ; (13) số 79/UBND-NC ngày 30/8/2024 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh; (14) số 112/UBND-NC ngày 06/12/2024 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn, quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp Lễ Giáng Sinh năm 2024.] 

	2.3. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo: Sở Dân tộc và Tôn giáo đã chủ động trao đổi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2027 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (nay là Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ), đồng thời cho chức sắc, chức việc, tín đồ và Nhân dân hiểu rõ về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản liên quan đến lĩnh vực nhằm nâng cao nhận thức cho chức sắc, chức việc tín đồ tôn giáo, cụ thể:
	- Đối với Sở Dân tộc và Tôn giáo: Từ năm 2022 đến tháng 3/2025, phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức 02 lớp tuyên truyền, phổ biến Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2027 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (nay là Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ) cho 427 chức sắc, chức việc, tín đồ, phật tử và những người Ban Đại diện, Ban Quản lý các cở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; tổ chức 06 hội nghị truyên truyền, phổ biến phấp luật cho 318 chức sắc, chức việc, trưởng, phó điểm nhóm Tin lành trên địa bàn tỉnh[footnoteRef:7], thực hiện các cuộc tuyên truyền lòng ghép trong các lớp bồi dưỡng do Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) với nhân sự là các tín đồ phụ trách thiếu nhi của các điểm nhóm Tin lành[footnoteRef:8]; đồng thời thực hiện được 58 lượt thăm, chúc tết nhân dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ trọng và bổ chiệm chức sắc của đạo Công giáo và Tin lành; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan[footnoteRef:9], tổ chức tuyên truyền được 07 cuộc với 920 lượt nghe về chính sách pháp luật liên quan đến tôn giáo[footnoteRef:10].	 [7:  Tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 188 chức sắc, chức việc, trưởng phó các điểm nhóm theo đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh; 01 hội nghị tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua cho 60 chức sắc; tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 70 chức sắc, chức việc Tin lành của huyện Bảo Lâm và huyện Bảo Lạc; thực hiện tuyên truyền trong các cuộc gặp mặt, tiếp xúc với 04 chức sắc đạo Công giáo.]  [8:  01 cuộc tuyên truyền lồng ghép trong lớp bồi dưỡng do Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tổ chức với 103 nhân sự là tín đồ phụ trách thiếu nhi của các điểm nhóm Tin lành.]  [9:  Ban Dân tộc (trước thời điểm sáp nhập tháng 02/2025); Tỉnh đoàn thanh niên; các huyện: Nguyên Bình, Hà Quảng, Bảo Lâm.]  [10:  Phối hợp tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và một số chính sách dân tộc cho 70 người là Bí thư Chi bộ, trưởng xóm, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín, đại diện các hộ gia đình theo và không theo tại xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm và xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình; Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 325 Bí thư, Phó Bí thư đoàn thanh niên cấp cơ sở; Phối hợp với huyện UBND Nguyên Bình và UBND huyện Hà Quảng tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 252 chức sắc, chức việc và tín đồ Tin lành và khoảng 20 công chức cấp xã cùng tham dự.] 

	- Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo[footnoteRef:11]. [11:  (1) Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho chức sắc, chức việc, tín đồ, nhà tu hành và Nhân dân về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chế độ, chính sách liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng về vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc để chống phá cách mạng Việt Nam được 102 buổi/4.331 lượt người nghe; (2) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức thực hiện nắm tình hình công tác tôn giáo và tuyên truyền, vận động Nhân dân tại các gia đình (năm 2022 tại xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa được 02 buổi/160 lượt người nghe; năm 2023, tại xã Bảo Toàn huyện Bảo Lạc và xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng và xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm được 03 buổi/153 lượt người nghe); (3) Công an tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo như: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản có liên quan. Đã tiếp xúc, tranh thủ 1.292 lượt chức sắc, chức việc trong các tôn giáo phụ vụ công tác tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; (4) UBND huyện Bảo Lâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo được 63 cuộc/khoảng 5.300 lượt người nghe; UBND huyện Hà Quảng tổ chức gặp gỡ được 20 cuộc/khoảng 100 người tham gia, tuyên truyền lồng ghép Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản có liên quan tại các điểm nhóm được 42 cuộc/lượt người nghe (trong đó trên 300 người là tín đồ tôn giáo); (5) UBND huyện Bảo Lạc tổ chức tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản liên quan đến tôn giáo được 15 cuộc/630 lượt người tham gia, tổ chức gặp mặt được 03 lượt trên 200 lượt người tham gia (trưởng, phó điểm nhóm trên địa bàn huyện); (6) UBND huyện Nguyên Bình tổ chức gặp mặt và lồng ghép tuyên truyền được 03 cuộc/124 lượt người tham gia; (7) UBND huyện Quảng Hòa tổ chức tuyên truyền được 06 cuộc/278 lượt người tham gia và tiếp xúc gặp gỡ chức sắc, chức việc được 21 cuộc/147 lượt người ham gia.] 

	Ngoài ra, Sở Dân tộc và Tôn giáo đưa 02 đại biểu là nhân sự của Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam đi dự hội nghị hướng dẫn hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tại tỉnh Lai Châu. Gặp mặt, động viên 01 chức sắc, chức việc là thành viên Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam trước khi tham dự hội nghị do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức.
	2.4. Phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo: Thực hiện Quy chế phối hợp, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tiếp nhận và giải quyết 41 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương[footnoteRef:12] giải quyết 08 hồ sơ thủ tục hành chính[footnoteRef:13] liên quan đến Tin lành. Trong giai đoạn thực hiện Quy chế thành phố Cao Bằng phát sinh 01 hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến đạo Công giáo, còn UBND các huyện không phát sinh thủ tục hành chính. [12:  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc và Nguyên Bình.]  [13:  06 hồ sơ thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo; 01 hồ sơ thủ tục đề nghị tổ chức đại hội; 01 hồ sơ thủ tục thông báo kết quả người được bổ nhiệm là chức việc.] 

	2.5. Phối hợp quản lý các hiện tượng tôn giáo mới: Đấu tranh, giải quyết, xử lý tốt và ngăn chặn các hiện tượng tôn giáo mới như: “Ân điển cứu rỗi“, “Chữ thập vải đỏ, hoạt động Pháp luân công“, “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ và Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình“. 
	2.6. Phối hợp giải quyết vấn đề đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo: Trong giai đoạn thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố không có vụ việc phát sinh đến vấn đề giải quyết đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.
	 2.7. Phối hợp giải quyết các vấn đề về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo: Sau khi Quy chế được ban hành, các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố đã tiến hành giải quyết các nội dung liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo theo quy định của pháp luật[footnoteRef:14]. Qua đó các tổ chức, cá nhân tôn giáo nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. [14:  (1) Trong tháng 02/2023, tại Giáo họ Thánh Giuse Thợ, thành phố Cao Bằng xây ra vụ việc vi phạm về trật tự xây dựng (giáo dân đã xây dựng công trình trên đất trồng lúa nước với mục đích làm kho để chứa các vận dụng sinh hoạt tôn giáo của Giáo họ và dựng công trình tháp chuông tại nhà sinh hoạt tôn giáo của Giáo họ). Do công trình chưa đươc cấp phép, vi phạm trật tự xây dựng nên UBND phường Đề Thám đã lập biên bản sự việc, yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công, tháo dỡ công trình, sau đó, cá nhân đã tự tháo dỡ công trình vi phạm; (2) Lập biên bản, yêu cầu tạm dừng thi công với một công trình xây dựng trái phép kết cấu kểu chùa (do bà Nông Thị Thập sinh năm 1993, trú tại xóm nà Kéo, xã Thông Nhất, huyện Hạ Lang) xây dựng; (3) tháng 12/2024 và tháng 1/2025, UBND huyện Nguyên Bình đã phối hợp vớ lục lượng chức năng tạm dừng thi công đối với công trình nhà ở do ông Đào Văn Quối - Trưởng điểm nhóm Cốc Bó, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình xây dựng với mục đích sinh hoạt tôn giáo, sau khi được chính quyền địa phương nhắc nhở ông Quối cam kết xây dựng nhà ở; (4) trong năm 2024, xử lý đối với Linh mục Cao Văn Trọng - Phó Chính xứ Cao Bằng (đăng ký tạm trú tại xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm) về xây dựng công trình trái phép tại khu đất Lạng Cá, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm (đã được ông Cao Văn Trọng mua trước đó) với mục đích sử dụng địa điểm này để làm nơi sinh hoạt tôn giáo tập trung. Ngày 01/11/2024 và ngày 17/11/2024, UBND thị trấn Pác Miầu đã ban hành 02 Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ông Cao Văn Trọng về hành vi xây tường rào, công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho người đi bộ và xây dựng trên đất chưa được chuyển đổi mục đích thành đất ở, vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp với tổng số tiền phạt 67.500.000 đồng.] 

2.8. Phối hợp quản lý các hoạt động xuất bản, in và phát hành sản phẩm in; phổ biến, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm về tín ngưỡng, tôn giáo; y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo, dạy nghề của tổ chức, cá nhân tôn giáo: Trong quá trình thực hiện Quy chế các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố luôn chú trong đến công tác quản lý các hoạt động xuất bản, in và sản phẩm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của các tổ chức, cá nhân tôn giáo[footnoteRef:15]. Chủ động trong công tác nắm tình hình tại các cơ sở để kịp thời phát hiện các ấn phẩm nhập lậu và cơ sở, các điểm nhóm trên địa bàn các huyện thành, phố, lợi dụng hoạt động từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, quảng bá, phát tờ rơi, tuyên truyền trái quy định liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo[footnoteRef:16]. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã lập biên bản, thu dữ tài liệu, đồ vật trên. [15:  (1) Trong tháng 9/2024, Đoàn thiện nguyện Chùa Tam giáo, tỉnh Hưng Yên đến tặng 544 suất quà cho các hộ dân trên đị bàn xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh kèm tặng 120 bộ tài liệu liên quan đến Phật giáo; (2) 02 trường học trên địa bàn huyện Hạ Lang và Hà Quảng nhận được 12 quyển sách, tài liệu liên quan Phật giáo, các tài liệu nêu trên đã được nhà trường giao cho lực lượng Công an; (3) các đối tượng theo Pháp luân công tuyên truyền, phát tán nhiều tài liệu trên địa bàn một số huyện và thành phố.]  [16:  (1) tháng 01/2023, có 01 đơn hàng của Shop quần, áo ở xã Yên Sơ, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội gửi cho ông Hà Quốc Bảo (trú tại xóm Đoỏng Rằng, xã Vinh Quý, huyện Hạ Lang) có kèm theo một số tờ rơi tuyên truyền Pháp luân công; (2) tháng 11/2023, tại Chi nhánh Vinaphone huyện Bảo Lạc có 03 đối tượng mua SIM điện thoại và tuyên truyền Pháp luân công, phát cho nhân viên Vinaphone một số thẻ giấy có dòng chữ “Pháp luân hảo - Chân thiện nhân hảo” và 03 móc treo chìa khóa có hình hoa sen và in các nội dung liên quan đến Pháp luân công…, đối với các tài liệu, ấn phẩm, tuyên truyền về tôn giáo trái pháp luật, sau khi phát hiện đã được lực lượng Công an thu giữ; (3) ngày 15/9/2024, Đoàn thiện nguyện Thanh Xuân, tỉnh Bắc Ninh liên quan đến Pháp luân công  do ông Nguyễn Văn Dũng, trú tại Trung cư Victory, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh và ông Nguyễn Thanh Hải, trú tại số 190, phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đến tặng quà tại xã Ca thành và xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình. Trong quá trình tặng quà, Đoàn đưa thêm cho một số hộ dân tấm quảng cáo, 19 dây treo quảng cáo liên quan đến Pháp luân công. ] 

2.9. Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo: Thực hiện Kế hoạch số 1515/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2021 - 2026, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức các sở, ngành, đoàn thể và cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Kết qủa, tổ chức được 06 lớp với 478 lượt người tham gia.
Ngoài ra, có 30 lượt công chức của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tham gia tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức. 
2.10. Phối hợp quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn: Qua công tác phối hợp, lực lượng chức năng phối hợp phát hiện trong năm 2023 và năm 2025 có 02 đoàn[footnoteRef:17] chức sắc Công giáo đến tham các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đối với việc quản lý các hoạt động của đoàn chức sắc thời điểm trước, trong và sau khi đoàn đến tỉnh Cao Bằng. [17:  (1) Ngày 06/12/2023, Nữ tu Lee Qui Sun, bề trên Tổng quyền Trung ương dòng Thánh Phaolô Thánh Charters cùng các thành viên trong Đoàn đến thăm Giáo xứ Thanh Sơn, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; (2) ngày 11/02/2025, tại Giáo xứ Thanh Sơn tổ chức Lễ Tĩnh tâm của các linh mục trong Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, tham dự lễ có 01 đoàn người nước ngoài gồm: Linh mục Oscar Cantú - Giám mục Giáo phận San Jose, Mỹ làm Trưởng đoàn, Linh mục Trần Công Vang, quốc tịch Mỹ và 10 phụ tá người Việt Nam.] 

2.11. Phối hợp trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo: không có. 
Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ 1.162 đơn thư, tài liệu liên quan đến Pháp luân công gửi đến các sở, ngành và chính quyền địa phương.
2.12. Phối hợp thah tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo: Sở Dân tộc và Tôn giáo tham gia đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh thực hiện kiểm tra công tác tôn giáo tại các huyện, thành phố được 12 cuộc (11 cuộc kiểm tra, 01 cuố giám sát). Ngoài ra thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn các huyện, thành phố đảm bảo theo quy định. Kết quả, từ năm 2022 đến tháng 4/2025, đã tiến hành kiểm tra được 04 cuộc. Sau khi kiểm tra có Thông báo kết quả kiểm tra đến các cơ quan được kiểm tra và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị địa phương khắc phục.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương kiểm tra các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích đặc biệt tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được xếp hạng. Hằng năm thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý lễ hội[footnoteRef:18] gắn với di tích lịch sử, văn hóa, trước, trong và sau lễ hội. Quan kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở những sai phạm trong công tác tu bổ và phát huy giá trị di tích; ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép, các hoạt động tín ngưỡng không phù hợp. [18:  Năm 2022 kiểm tra được 04 lễ hội; Năm 2023 kiểm tra được 09 lễ hội; năm 2024 kiểm tra trực tiếp và làm việc với Ban tổ chức lễ hội và nắm tình hình được 08 lễ hội.] 

Hiện nay, một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh đã sáp nhập, chuyển nhiệm chức năng nhiệm vụ[footnoteRef:19] và một số cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đã sáp nhập về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp (không còn cấp huyện) theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, một số cơ quan, đơn vị có liên quan có thay đổi về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và thực hiện chính quyền địa phương 01 cấp từ ngày 01/7/2025. Bên cạnh đó, Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã thay thế Nhị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 29/12/2017; Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo (Do đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lục, hiểu quả các văn bản quy phạm của cơ quan cấp trên đã thay đổi, phạm vi điều chỉnh và nội dung của Quy chế phối hợp quy định đã có sự thay đổi). Do đó, cần thiết phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để điều chỉnh các nội dung phối hợp của Quy chế để đáp ứng nhu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.  [19:  Sở Nông nghệp và Môi trường, Sở Khoa học công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ…] 

3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Các nội dung phối hợp gồm có nhiều cơ quan, đơn vị địa phương, nhiều lĩnh vực khác nhau, đã quy định trách nhiệm và trách nhiệm phối hợp cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và địa phương, tuy nhiên vẫn còn một số ít cơ quan, đơn vị và địa phương chưa thực sự quan tâm đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh đó một số cán bộ, công chức tham mưu, được giao nhiệm vụ tham mưu về công tác tín ngưỡng, tôn giáo còn thiếu kinh nghiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu nên kỹ năng vận động, đối thoại, xử lý tình huống còn hạn chế.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 đã quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, người có thẩm quyền tại khoản 3 Điều 1 của Luật; Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; một số cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đã sáp nhập về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Theo đó, một số nội dung của Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Do đó, cần thiết phải ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị về kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức cấp tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
- Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.
- Chỉ đạo và đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan, địa phương triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong phạm vi, trách nhiệm được giao; kịp thời phản ánh các nội dung chưa phù hợp của Quy chế./.
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